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BÁO CÁO

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
NĂM 2007 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC NĂM 2008
I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN NĂM 2007
   1. Xây dựng – Thực hiện Chính sách:

     1.1- Phối hợp với các Sở ngành, đoàn thể, quận huyện tham mưu với Ủy ban nhân dân thành phố ban hành các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp – nông thôn và báo cáo tình hình thực hiện theo yêu cầu của các cơ quan Trung ương:


Trong năm 2007, đã phối hợp với các Sở Ngành, đoàn thể, quận – huyện tham mưu với BGĐ Sở ban hành hoặc trình Ủy ban nhân dân thành phố (UBND TP) ban hành các văn bản về Chính sách hỗ trợ về phát triển nông nghiệp – nông thôn (NN-NT) và tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện theo yêu cầu của các cơ quan Trung ương:
· Văn bản số 2899/UBND-CNN ngày 16/5/2007 của UBND TP, về việc “hỗ trợ khôi phục sản xuất bị thiệt hại do ảnh hưởng cơn bão số 9 gây ra tại huyện Cần Giờ” (hỗ trợ khôi phục lại vườn xoài đặc sản và các giải pháp hỗ trợ gián tiếp cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đánh bắt thủy sản, sản xuất muối bị thiệt hại thông qua chính sách khoanh nợ, tiếp tục cho vay, hỗ trợ lãi suất).

· Tổng hợp, báo cáo của UBND TP về các chính sách đối với nông dân – nông thôn tại thành phố Hồ Chí Minh, giai đoạn 2000 – 2006 (theo yêu cầu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại công văn số 577/BNN-HTX ngày 05/3/2007);
· Tổng hợp, báo cáo về các khoản phí nông dân phải nộp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (theo yêu cầu của Cục Hợp tác xã và Phát triển nông thôn tại công văn số 194/HTX-NTM ngày 16/4/2007);

· Tổng hợp, báo cáo của Sở về đánh giá tình hình cơ khí hoá nông nghiệp, nông thôn tại thành phố Hồ Chí Minh (theo công văn số 770/CB-CĐ ngày 06/12/2007 của Cục Chế biến nông lâm sản và Nghề muối). 
Ngoài ra, kiểm tra, tổng hợp tham mưu với BGĐ Sở báo cáo các văn bản quy phạm pháp luật do UBND TP ban hành về chính sách phát triển NN-NT còn phù hợp hoặc không còn phù hợp trong tình hình thực tế; báo cáo tình hình 1 năm thực hiện Chương trình và chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp (các nhiệm vụ Sở giao cho Chi cục Phát triển nông thôn).v.v…

    1.2- Phổ biến chính sách:


1.2.1.- Về triển khai chính sách khuyến khích chuyển dịch CDCCKTNN, giai đoạn 2006 – 2010 (ban hành theo quyết định 105/2006/QĐ-UBND, sau đây gọi tắt là Chương trình 105):


- Về Chương trình 105, đã phối hợp với các quận huyện, Hội Nông dân thành phố, Ban Xoá đói giảm nghèo thành phố, Hội hoa Lan cây kiểng thành phố tổ chức các lớp tập huấn với tổng số lớp là 24 lớp, cho 2.507 lượt người tham dự.  Địa bàn thực hiện: 5/5 huyện ngoại thành, các quận: 2, 9, 12, Bình Tân, Thủ Đức. Đối tượng tham gia tập huấn: cán bộ chủ chốt chính quyền, đoàn thể, các hộ nông dân, Hội viên Hội hoa Lan cây kiểng thành phố, các cán bộ phụ trách tại phường – xã và hộ nông dân thuộc hệ thống xoá đói giảm nghèo thành phố 

Ngoài ra, trong các buổi tập huấn còn trực tiếp gửi 2.507 tờ bướm tuyên truyền về quyết định 105/2006/QĐ-UBND đến các đối tượng tham gia; gởi 500 cẩm nang về các chương trình mục tiêu phát triển nông nghiệp của thành phố cho cán bộ từ cấp phường – xã trở lên.


- Xây dựng kế hoạch phát thanh, truyền hình tuyên truyền về Chương trình và chính sách hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp; quay phim phóng sự về tình hình thực hiện Chương trình CDCCKTNN và thực hiện Chương trình 105. Đã phối hợp với Đài truyền hình thành phố xây dựng kịch bản, hướng dẫn, quay phim thời sự về tình hình thực hiện Chương trình 105 (tại Hóc Môn và Củ Chi) và thực hiện với Đài Tiếng nói nhân dân thành phố về các nội dung của Chương trình 105 và xã phát triển nông thôn toàn diện;

1.2.2- Về triển khai Luật Hợp tác và những Nghị định liên quan đến kinh tế tập thể 

Phối hợp cùng UBND 10 xã tiến hành tổ chức 17 lớp tập huấn về Luật Hợp tác và những Nghị định liên quan đến kinh tế tập thể cho Ban vận động kinh tế tập thể, sáng lập viên và nông dân tại các xã nông nghiệp trên địa bàn thành phố, trong đó triển khai tại Xã Thới Tam Thôn (03 lớp), Trung An (02 lớp), Lý Nhơn (01 lớp) Xuân Thới Thượng (01 lớp), Xuân Thới Sơn (03 lớp), Tân Thạnh Đông (02 lớp), Nhơn Đức (01 lớp), Nhuận Đức (02 lớp), Tân Phú Trung (01 lớp), Tân Kiên (01 lớp) 
    1.3- Về kiểm tra, thực hiện chính sách:


1.3.1- Phối hợp với các Sở ngành liên quan kiểm tra, thực hiện Chương trình 105:



- Tham mưu với Sở phối hợp với các Sở, Ngành, Đoàn thể liên quan khảo sát tình hình thực hiện Chương trình 105 tại các quận huyện và đề xuất các nội dung cần điều chỉnh (đã có báo cáo trình Sở, báo cáo với UBND thành phố). Ngoài ra, tiến hành khảo sát một số mô hình vay vốn chuyển dịch cơ cấu KTNN tại huyện Củ Chi (các hộ doanh nghiệp và trang trại) và các mô hình diện Xóa đói giảm nghèo (tại huyện Nhà Bè). 
 - Tình hình thực hiện:

+ Từ đầu năm 2007 đến ngày 31/12/2007 tổng số đề án được phê duyệt là 417 đề án (trong đó: huyện Nhà Bè có 163 phương án, Cần Giờ: 12 phương án, Củ Chi có 124 phương án, Hóc Môn có 82 phương án, Bình Chánh có 11 phương án và Quận 12 có 06 phương án, Quận Bình Tân có 02 phương án, Quận 9 có 04 phương án và Quận Thủ Đức có 13 phương án). 

· Tổng số hộ vay



: 5.985 hộ. 

· Tổng vốn đầu tư 



: 661.337,029 triệu đồng

· Tổng vốn vay được hỗ trợ lãi suất
: 397.353,700 triệu đồng.

Trong đó, số đề án thuộc diện xóa đói giảm nghèo là: 116 đề án

· Tổng số hộ vay



:    963 hộ. 

· Tổng vốn đầu tư 



:  11.533,400 triệu đồng

· Tổng vốn vay được hỗ trợ lãi suất
:    6.200,700 triệu đồng.

+ Lũy tiến từ khi thực hiện Chương trình (ngày có hiệu lực 27/7/2006; đề án đầu tiên của UBND huyện Cần Giờ ngày 30/8/2006) đến ngày 31/12/2007, tổng số phương án được phê duyệt là: 485 phương án (huyện Nhà Bè có 207 phương án, Cần Giờ: 16 phương án, Củ Chi có 135 phương án, Hóc Môn có 82 phương án, Bình Chánh có 11 phương án và Quận 12 có 09 phương án, Quận 2 có 06 phương án, Quận Bình Tân có 02 phương án, Quận 9 có 04 phương án và Quận Thủ Đức có 13 phương án). Tổng số hộ vay:  7.294 hộ; tổng vốn đầu tư : 798.649,714 triệu đồng; tổng vốn vay được hỗ trợ lãi suất : 478.504,900 triệu đồng.

Trong đó, số đề án thuộc diện xóa đói giảm nghèo là: 138 đề án
· Tổng số hộ vay



: 1.158 hộ. 

· Tổng vốn đầu tư 



: 13.705,400 triệu đồng

· Tổng vốn vay được hỗ trợ lãi suất
: 7.697,700 triệu đồng.


- Bổ sung qui trình vay vốn được hỗ trợ lãi suất theo Chương trình 105 (các nội dung về nhà vệ sinh và hầm Biogaz – theo Nghị quyết 07/HĐND ngày 05/7/2007 của Hội đồng nhân dân thành phố). Hoàn thành tổng hợp, bổ sung điều chỉnh Dự thảo hướng dẫn thực hiện Chương trình 105 theo các ý kiến góp ý của các sở - ngành, đơn vị có liên quan (đã có văn bản báo cáo với BGĐ Sở).
(có báo cáo riêng)


1.3.2- Phối hợp, kiểm tra, tình hình thực hiện các chính sách, qui định của nhà nước liên quan đến lĩnh vực NN-NT:


- Phối hợp với UBND huyện Cần Giờ, phúc kiểm tình hình và kiểm tra công tác hỗ trợ cho các hộ gia đình, cá nhân bị thiệt hại sau cơn bão số 9 (UBND huyện đã có báo cáo với UBND thành phố);

- Phối hợp với Phòng Kinh tế, phòng Tài nguyên & Môi trường huyện Bình Chánh và huyện Củ Chi và các xã Tân Phú Trung (Củ Chi), xã Tân Nhựt (Bình Chánh) khảo sát về qui trình chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp (từ đất lúa sang các loại cây trồng, vật nuôi khác), tổng hợp báo cáo tham mưu với BGĐ Sở…

- Tiếp nhận, xử lý đơn xin giải quyết hỗ trợ lãi suất theo Chương trình 419 của 05 hộ tại quận 9 và huyện Bình Chánh (các hộ vay trồng Dứa Cayene). Đã tham mưu với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có văn bản gởi các đơn vị liên quan giải quyết. Đồng thời giải thích, hướng dẫn các thủ tục vay vốn và lập phương án theo Quyết định số 97/2006/QĐ-UB và Quyết định số 105/2006/QĐ-UB cho Cty cổ phần thương mại – muối miền Nam (sản xuất muối tại xã Lý Nhơn, huyện Cần Giờ) và 05 hộ nông dân (01 hộ sống tại quận 7 nhưng có nhu  cầu vay vốn đầu tư sản xuất tại Củ Chi và 04 hộ của huyện Hóc Môn).

- Phối hợp với Trung tâm Tư vấn và hỗ trợ nông nghiệp tổ chức trao đổi, giải đáp các thắc mắc của các doanh nghiệp và các hộ nông dân tại xã Tân Kiên – huyện Bình Chánh về các vấn đề liên quan đến Chương trình 105 tại Hội nghị gặp gỡ giữa các doanh nghiệp và nông dân xã Tân Kiên.

- Tổng hợp, báo cáo, làm việc với Viện Chính sách và Chiến lược PTNN-NT về thực trạng và giải pháp lao động việc làm trong NN-NT và cung cấp số liệu về NN-NT (theo chỉ đạo của BGĐ Sở).

- Phối hợp với Viện Những Vấn đề phát triển tổ chức Hội thảo tại xã Tân Kiên (huyện Bình Chánh), về “Hiện trạng và giải pháp khắc phục những vấn đề đặt ra trong quá trình thu hồi đất phục vụ công nghiệp hóa, đô thị hóa”. Đồng thời, tổ chức 1 lớp tập huấn tại xã, nhằm nâng cao trình độ người dân, các tổ chức xã hội, về phương pháp giải quyết những bức xúc, khó khăn về đất đai – do tác động của quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa (2 ngày 27 và 28/6/2007).

- Nghiên cứu, góp ý đề án “Nghiên cứu cơ chế chính sách thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động và nâng cao mức sống dân cư ở khu vực nông thôn ngoại thành TP.HCM” của Viện Kinh tế TP (theo yêu cầu của UBND TP giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

   1.4- Nhận xét, đánh giá về thực hiện Chính sách:
* Mặt mạnh: 

- Công tác tham mưu xây dựng, triển khai và kiểm tra tình hình thực hiện Chính sách ngày một đồng bộ, phối hợp chặt với các địa phương và đoàn thể liên quan (Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ, Thành Đoàn). 
- Đối với Chương trình 105: tốc độ thực hiện các đề án tăng cao so với năm 2006 (417 đề án năm 2007/so với 68 đề án năm 2006) minh chứng rõ nhận định từ năm 2006: Chương trình được sự quan tâm nhiều của các tổ chức, hộ gia đình, nông dân, thoả mãn được nhu cầu đầu tư sản xuất nông nghiệp. Mặt khác cũng thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo các quận huyện thông qua việc phân công cán bộ, bộ phận chuyên trách thực hiện (tiêu biểu như huyện Cần Giờ, Nhà Bè, Củ Chi v.v…). 
* Mặt hạn chế:  

- Công tác phát triển nông thôn của thành phố vẫn chưa hình thành theo hệ thống xuyên suốt từ cơ sở đến cấp thành phố. Việc khảo sát, hướng dẫn, tiếp cận thông tin vẫn chủ yếu do cán bộ đi cơ sở và thông qua hệ thống phòng kinh tế các quận – huyện, các xã điểm thực hiện Chương trình CDCCKTNN. Chưa hình thành đầy đủ hệ thống cơ sở dữ liệu. Vì vậy, có nhiều khó khăn khi sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện đối với các yêu cầu cụ thể (như đánh giá tình hình cơ khí hóa NN-NT ngoại thành, hiện nay vẫn chưa thống kê được hệ số mã lực bình quân trên 1 ha tại các quận-huyện, cũng như trên toàn thành phố.v.v…). 
- Dù có nhiều cố gắng, việc thực hiện Chương trình 105 vẫn còn ai sót – so với nội dung điều chỉnh của quyết định. Do vậy còn các mặt yếu cơ bản phải khắc phục:

 + Một số đề án tại các quận huyện có tình trạng tổ chức tín dụng giải ngân trước khi có quyết định phê duyệt. Do sai về nội dung điều chỉnh (theo quyết định 105 phải có quyết định phê duyệt của UBND quận huyện trước khi giải ngân), vì vậy Sở Tài chính không thể tính kinh phí hỗ trợ lãi vay đối với các đề án này. Đây là một nội dung cần phải tổng hợp kỹ lưỡng, thống kê trình UBND thành phố xem xét để đảm bảo quyền lợi của các hộ nông dân trong điều kiện chưa có “Hướng dẫn thực hiện Chương trình 105” chính thức.
+ Các đề án về sản xuất giống, hỗ trợ các tổ chức đầu tư xây dựng vùng nguyên liệu và tiêu thụ chưa thể thực hiện.

+ Chưa thể thực hiện hỗ trợ lãi vay cho các đề án đã đến hạn hỗ trợ, do chưa có phân công cụ thể bộ phận thực hiện nhiệm vụ này.

Nguyên nhân chủ yếu: do UBND thành phố chưa thành lập Ban chỉ đạo Chương trình 105 cấp Thành phố và Tổ giúp việc, vì vậy, chưa thể ký ban hành “Hướng dẫn thực hiện Chương trình 105” (được sự thống nhất của Ban, nhất là thủ tục trình duyệt kế hoạch, hỗ trợ lãi suất…liên quan đến Sở Kế hoạch & Đầu tư và Sở Tài chính). Từ đó, chưa có sự phân công trách nhiệm rõ ràng trong việc triển khai, đôn đốc, kiểm tra thực hiện Chương trình đến từng quận huyện. 
1.5- Dự báo năm 2007:

- Từ tình hình thực hiện năm 2007, dự báo trong năm 2008 vẫn cần phải tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện về chủ trương và chính sách khuyến khích CDCCKTNT tại các quận huyện. Đặc biệt đối với các bộ phận, cán bộ thực hiện tại các quận – huyện – sau khi có Ban chỉ đạo,Tổ giúp việc cấp thành phố và ban hành chính thức “Hướng dẫn thực hiện Chương trình 105”, để thống nhất thực hiện đúng quy trình, đảm bảo đáp ứng kịp thời quyền lợi của các hộ nông dân khi thực hiện chủ trương chuyển đổi.


- Năm 2008 là năm bản lề, giữa kỳ thực hiện Chương trình CDCCKTNN của TP giai đoạn 2006 – 2010. Vì vậy cần thiết thực hiện công tác tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện cùng với đánh giá hiệu quả của các chính sách, để kịp thời đề xuất các giải pháp điều chỉnh, bổ sung sửa đổi các chính sách hỗ trợ phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo thực hiện các chỉ tiêu đã đề ra của Chương trình đến năm 2010. Cần đẩy mạnh khảo sát, thống kê cơ sở dữ liệu từ đó đề xuất các giải pháp phục vụ thiết thực cho Chương trình chung, như: giải pháp, chính sách hỗ trợ cơ khí hóa; định mức các nhà chuyên dụng (nhà kho, sơ chế…) trên đất nông nghiệp.v.v…
   2. Tư vấn, hỗ trợ thành lập, phát triển HTX:

     2.1- Tư vấn, hỗ trợ thành lập, phát triển HTX:

- Thực hiện công tác tư vấn và hỗ trợ thành lập 09 HTX (đã tổ chức Hội nghị thành lập): HTX rau an toàn Thành Trung xã Bình Chánh (Bình Chánh);  HTX hoa Lan – cây cảnh Ngọc Tú (xã Thới Tam Thôn huyện Hóc Môn HTX rau an toàn Nhuận Đức (phối hợp với Chi cục Bảo vệ thực vật); HTX Dịch vụ Chăn nuôi heo an toàn Tiên Phong- (xã An Phú, huyện Củ Chi), HTX NN – DV Hà Mạnh xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh và HTX Sản xuất nông nghiệp dịch vụ Trung Lập sản xuất rau an toàn tại xã Trung Lập Hạ - Củ Chi, HTX Thanh niên Cá bè Long Phước, quận 9, HTX Hoa kiểng, quận Gò vấp, HTX NN và TMDV Hiệp Lực tại xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh. 

- Tư vấn, hướng dẫn các văn bản để hình thành HTX. Dự kiến thành lập:
· HTX Nông nghiệp và dịch vụ Hoa, cây cảnh Đồng Phú, quận 2

· HTX Nghề muối, xã Lý Nhơn, huyện Cần Giờ

· HTX Nông nghiệp và dịch vụ nuôi trùn Quế, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh.

· HTX nông nghiệp và dịch vụ chăn nuôi bò sữa, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi (dự kiến tổ chức Hội nghị thành lập vào tháng 01/2008)


- Làm việc với UBND xã Tân Quý Tây và HTX Phước An về các vướng mắc của HTX Phước An trong việc kết nạp xã viên, thay đổi thành viên Ban Chủ nhiệm và phương thức kiểm tra dư lượng thuốc Bảo vệ thực vật trong sản phẩm giao cho các Công ty và siêu thị.


- Hỗ trợ, liên kết 6 HTX và 01 liên tổ hợp tác SX rau an toàn (Ngã 3 Giòng, Tân Phú Trung, Nhuận Đức, Trung Lập, Phước An, Thành Trung, Liên tổ hợp tác rau an toàn Tân Phú Trung) – gọi tắt là Nhóm liên kết R7, nhằm mục đích cùng liên kết SX và tiêu thụ: đã thông qua qui chế hoạt động của nhóm, đồng thời đã ký kết biên bản thoả thuận nội dung liên kết. Đây sẽ là tiền đề để phát triển Liên hiệp HTX sau này. Phiên họp thường kỳ đầu tiên đã diễn ra vào ngày 27/9/2007 tại HTX Tân Phú Trung thống nhất soạn thảo qui trình kiểm soát chất lượng rau an toàn và qui chế hoạt động của nhóm, sẽ được thông qua vào kỳ họp tháng 10 tại HTX rau an toàn Nhuận Đức, đồng thời HTX Tân Phú Trung trình bày hợp đồng cung cấp lá cải ngọt xuất khẩu và mời các HTX cùng tham gia hợp đồng, các HTX cũng đã thống nhất được việc tổ chức hàng hóa vào siêu thị Metro:

· HTX Nhuận Đức và HTX Ngã Ba Giòng: Chịu trách nhiệm giao dịch các loại rau ăn quả và bông cải.

· HTX Trung Lập giao dịch rau ăn lá trên địa bàn huyện Củ Chi.

· HTX Phước An: giao dịch rau dền, rau muống, 50% sản lượng rau mồng tơi.

· HTX Tân Phú Trung: giao dịch cải bẹ xanh, cải ngọt, 50% sản lượng rau mồng tơi và độc quyền cải đuôi phụng.


- Phối hợp với Trung tâm Kiểm định Giống, UBND xã Tân Thạnh Đông và SOCODEVI tổ chức hội thảo “giao lưu học hỏi kinh nghiệm xây dựng hợp tác xã” giữa tổ chức  CIDA tại Tân Thạnh Đông, Củ Chi thành phần bao gồm: nông dân xã Tân Thạnh Đông (những người dự định thành lập HTX chăn nuôi bò sữa) và các cán bộ trong Ban vận động kinh tế tập thể các xã Phú Hòa Đông, Trung An, Xuân Thới Sơn, Thới Tam Thôn.


- Hoàn tất thủ tục đăng lý cán bộ Đại học về phục vụ tại HTXNN Nhuận Đức với Liên Minh HTX. Xây dựng xong kế hoạch hỗ trợ cho HTX và phối hợp, thống nhất với UBND huyện Củ Chi tăng cường 01cán bộ của Chi cục về làm việc cho HTX trong 8 tháng (từ tháng 11/2007 đến tháng 5/2008).


- Hỗ trợ HTX Ngã Ba Giòng trong việc thu mua sản phẩm (RAT) tại chỗ, đồng thời củng cố lại tổ sản xuất rau tại ấp 3 hình thành vùng rau an toàn cung cấp hợp đồng của Sài Gòn Coopmart. Tổ chức vận động các THT sản xuất rau an toàn và một số hộ Nông dân trên địa bàn xã Xuân Thới Thượng gia nhập HTX, thống nhất một đầu mối, một qui trình sản xuất rau an toàn được kiểm soát và HTX đảm bảo tiêu thụ hết số lượng sản phẩm của các hộ nông dân.


- Tiến hành làm việc với Coop-Mart về việc liên kết hỗ trợ HTX bánh tráng Phú Hòa Đông, đã hình thành hợp đồng cung cấp với sản lượng 2 tấn/tháng. HTX Thành Trung và HTX Phước An – H.Bình Chánh và HTX cá bè Thanh niên quận 9 về việc cung cấp rau an toàn và các loại cá cho Coop-Mart.


- Tham quan, học tập kinh nghiệm  của HTX RAT tại Đà Lạt – Lâm Đồng cùng với đoàn Phòng kinh tế huyện Củ Chi, hướng dẫn sáng lập viên và Hội nông dân Thị trấn Củ Chi tham quan học tập các HTX tiên tiến tại tỉnh Lâm Đồng, chuẩn bị hình thành HTX sản xuất tiêu thụ rau an toàn


- Tổ chức, hướng dẫn nông dân xã xã Lý Nhơn, huyện Cần Giờ tham quan mô hình HTX muối tại Vĩnh Châu – Sóc Trăng.


- Hướng dẫn Đoàn Ban chỉ đạo Xóa đói giảm nghèo và Việc làm thành phố tham quan các mô hình Hợp tác xã tại huyện Củ Chi và đoàn Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh tham quan HTX Phước An.

- Tổ chức Hội thảo “Giới thiệu kinh nghiệm phát triển HTX nông nghiệp của Nhật Bản và phân tích, vận dụng vào Việt Nam”.


- Tổ chức Hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết TW 5 (Nghị quyết số 13) và Chương trình hành động của Thành ủy về “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh tế tập thể”, giai đoạn 2002 – 2006 (tổ chức ngày 06/7/2007).


- Hoàn thành báo cáo kết quả điều tra, hình thành cơ sở dữ liệu cho năm 2006-2007.

     2.2- Tư vấn, hỗ trợ thành lập, phát triển Tổ hợp tác (THT)

- Thực hiện công tác tư vấn và hỗ trợ thành lập các tổ hợp tác (đã thành lập 14 Tổ hợp tác): Tổ hợp tác Mai (Phường Thạnh Lộc, quận 12); THT rau tại 2 xã Bình Mỹ huyện Củ Chi; THT chăn nuôi thỏ  phường Thạnh Lộc, phường An Phú Đông, quận 12; 02 tổ hợp tác tại xã Tân Nhựt (1 tổ hợp tác về rau an toàn, 1 về thủy sản), 01 THT chăn nuôi thỏ tại ấp 4, xã Xuân Thới Sơn với 15 tổ viên và tổng đàn trên 700 con thỏ (đã ký bảng ghi nhớ tiêu thụ thịt thỏ với HTX Thỏ Làng Ven), 02 THT sản xuất rau an toàn tại xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn (THT rau an toàn Tam Đông với 18 tổ viên và THT rau an toàn Trung Đông với 22 tổ viên). Hỗ trợ thành lập Tổ hợp tác hoa Lan, Bon sai tại xã Tân Phú Trung, tổ hợp tác chăn nuôi heo tại xã Nhị Bình. Đã có danh sách các hộ dự kiến tham gia THT.

- Hướng dẫn, hỗ trợ thành lập ban vận động KTTT của 4 xã: Xuân Thới Sơn, Thới Tam Thôn, Trung An (Củ Chi) và  xã Tân Nhựt (Bình Chánh). Đã trao đổi về Luật HTX 2003 và các nghị định liên quan, quy trình vận động và thành lập HTX. UBND xã Tân Nhựt đã có Quyết định thành lập Ban vận động KTTT, đồng thời hình thành các tổ hợp tác về rau an toàn và nuôi thủy sản (1 THT rau an toàn; 1 THT nuôi thủy sản).

- Tiến hành kiểm tra tình hình hoạt động của các THT sản xuất sản xuất rau an toàn tại Quận 2 và huyện Củ Chi, xác định các THT đã không còn hoạt động, do đô thị hoá, diện tích sản xuất thu hẹp.

- Thực hiện các công việc phục vụ cho dự án Chinfon: Đã xác định địa điểm và 15 hộ tại ấp An Hòa, xã Trung An, huyện Củ Chi tham gia dự án cải tạo vườn cây ăn quả thuộc dự án Chinfon (phối hợp cùng Trung tâm nghiên cứu khoa học kỹ thuật và Khuyến nông, Viện Cây căn quả miền Nam, Viện Chính sách và chiến lược phát triển nông nghiệp nông thông sở sở phía Nam). HTX Nhuận Đức đã tiến hành hướng dẫn sản xuất rau theo tiêu chủa GLOBAL.GAB (do Metro tài trợ), đồng thời đã tiến hành xây dựng thương hiệu và logo cho HTX. 
     2.3- Nhận xét, đánh giá:

* Về Tổ hợp tác:


Thực hiện kiểm tra các hoạt động của các Tổ hợp tác trong lĩnh vực rau an toàn và các tổ mới thành lập Chi cục có nhận xét như sau:


Các tổ hợp tác do các trạm khuyến nông thành lập trước kia không thỏa với các điều kiện thành lập tổ hợp tác theo qui định tại Bộ Luật dân sự năm 2005 (Điều 111 đến Điều 120) và Nghị định số 151/2007/NĐ-CP ngày 10/10/2007 về tổ chức và hoạt động của Tổ hợp tác, các tổ này được thành lập nhằm mục đích thực hiện các mô hình trình diễn của khuyến nông mang tính chất một câu lạc bộ hơn là tổ hợp tác, không góp vốn, không có thỏa thuận hoạt động hợp tác thể hiện qua hợp đồng hợp tác được UBND xã chứng thực, mà lại có Quyết định thành lập của UBND xã (điều này trái với qui định). Vì vậy sau khi thực hiện xong mô hình một số tổ hợp tác đã tự ý giải thể như các tổ sản xuất rau an toàn:

· Tổ HT sản xuất rau an toàn Dân Thắng, Tổ HT sản xuất rau an toàn ấp Nhị Tân 1, xã tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn;
· Tổ HT sản xuất rau an toàn Tân Lập, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn;
· Tổ HT sản xuất rau an toàn ấp Xóm Mới, xã Trung Lập Hạ, huyện Củ Chi;
· Tổ HT sản xuất rau an toàn phường Bình Trưng Đông, quận 2. 
Như vậy THT rau an toàn giảm 5 tổ, Chi cục tiếp tục xác minh các tổ HT trong các lĩnh vực còn lại theo hướng như sau:
· Các THT còn hoạt động thực sự: Tư vấn hình thành hồ sơ pháp lý theo Nghị định 151/2007/NĐ-CP ngày 10/10/2007 về tổ chức và hoạt động của Tổ hợp tác.
· Các THT không còn hoạt động: Tham mưu cho UBND xã, phường ra Quyết định giải thể (nếu trước đó có Quyết định thành lập của UBND xã, phường) hoặc làm thủ tục thanh lý hợp đồng hợp tác.
· Về Hợp tác xã:


Tính đến thời điểm 15/12/2007 trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh có 42 HTX nông nghiệp, trong đó có 6 HTX hoạt động trong lĩnh vực rau an toàn và 1 liên tổ; hình thành Nhóm liên kết sản xuất và tiêu thụ rau an toàn (đã thông qua Qui chế hoạt động và kết nạp thêm thành viên mới là Liên tổ hợp tác rau an toàn Tân Phú Trung). Đây là một tín hiệu vui cho thấy việc liên kết các HTX cùng ngành nghề đã mang lại lợi ích cho hoạt động của HTX.

Để khắc phục tình trạng yếu kém và chuẩn bị tham gia dự án rau an toàn của tập đoàn ChinFon Đài Loan của HTX Nhuận Đức, Chi cục đã biệt phái một cán bộ của Phòng kinh tế hợp tác tham gia vào ban điều hành HTX nhằm mục tiêu giúp HTX xây dựng các kế hoạch sản xuất ngắn hạn từng thời vụ và kế hoạch phát triển dài hạn cho HTX, đã bắt đầu giúp HTX đàm phán hợp đồng tiêu thụ sản phẩm với Công ty TNHH Vina rau.


Các hộ chăn nuôi bò sữa tại xã Tân Thạnh Đông, sau khi tham quan HTXNN Evergrowth đã thống nhất thành lập Hợp tác xã bò sữa Tân Thạnh Đông với 28 hộ tham gia xã viên HTX, ban sáng lập và các hộ đã thông qua bản Điều lệ HTX và phương hướng hoạt động vào ngày 31/10/2007, chuẩn bị ra mắt HTX trong tháng 12/2007. Ngoài ra Chi cục đã được sự thống nhất của dự án nâng cao đời sống nông thôn của tổ chức CIDA hỗ trợ cho 2 lớp huấn luyện kỹ năng thành lập HTXNN do Ông Alain Pluffe, Giám đốc IRLP (Canada Improved Rural Livehoods Project) giảng dạy, chương trình cụ thể sẽ được xác định cùng phối hợp với SOCODEVI (Socíeté de Cooppération pour Développement Internationnal) tại thành phố.

* Nhận xét chung:

Hình thức kinh tế hợp tác hiện nay đã được các hộ nông dân hưởng ứng rất tích cực, nhất là 2 năm gần đây việc ra đời của các tổ hợp tác và HTX đã nói lên phần nào sự quan tâm trong cải thiện quan hệ sản xuất, góp phần đưa sản xuất từ manh mún, nhỏ lẻ sang sản xuất tập thể phù hợp với quá trình hội nhập kinh tế thế giới của Việt Nam. Tuy nhiên vẫn còn một số THT và HTX đang gặp nhiều khó khăn trong điều  hành hoạt động do cơ sở vật chất còn thiếu đặc biệt là trụ sở làm việc đồng thời trình độ của cán bộ quản lý còn yếu cần được sự hỗ trợ thêm.
   3. Ngành nghề nông thôn:
· 
Bốn làng nghề của thành phố thời gian qua đã bắt đầu có tiến triển trong hoạt động của mình:

· Làng nghề đan đát xã Thái Mỹ ngày có nhiều hợp đồng tiêu thụ hơn với sự hình thành cơ sở thu mua giỏ, rổ rá tại xã Phước Thạnh và hoạt động của HTX Mỹ Khánh B.

· Làng nghề Bánh tráng Phú Hòa Đông, hiện nay là thời điểm thích hợp cho sản xuất bánh tráng, lượng hàng giao cho các hợp đồng của làng nghề khá lớn so với các tháng trước, đồng thời HTX bánh tráng PHĐ đã mở thêm thị trường mới (Metro và Coopmart Saigon). Đang nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn an toàn, vệ sinh thực phẩm cho làng nghề bánh tráng Phú Hoà Đông (HACCP).

· Làng nghề Cá sấu phường Thạnh Xuân – Thạnh Lộc, đã hình thành sự hợp tác giữa HTX Xuân Lộc và Cty Cá sấu Hoa Cà đã đào tạo nghề cho con em xã viên (12 em) để xậy dựng cơ sở gia đình làm vệ tinh cho làng nghề trong nuôi dưỡng cá sấu và chế biến da cá sấu (cac sản phẩm đơn giản) được làng cá sấu bao tiêu sản phẩm. Hiện đang chuẩn bị kế hoạch tiếp nhận sự tài trợ của Chính phủ Hungary (140.000 USD) phát triển chế biến da cá sấu. Nhà hàng và khu bảo tồn cá sấu của làng nghề đã hình thành khu vui chơi giải trí cuối tuần cho nhân dân thành phố và được Sở Du lịch Tp đưa vào điểm tham quan của City tour.

· Làng nghề muối Lý Nhơn: Trong niên vụ muối 2005 – 2006 giá muối được cải thiện (giá bình quân 450đ/kg) đã nâng cao thu nhập của diêm dân, từ đó niên vụ 2006 – 2007 diện tích đưa vào làm muối ổn định theo kế hoạch của huyện Cần Giờ - 1.360 ha, sản lượng 81.850 tấn tăng 16.750 tấn so cùng kỳ. Giá bán hiện nay (tháng 12/2007) 1.400đ/kg tăng 885đ/kg so với cùng kỳ của năm trước. Riêng xã Lý Nhơn diện tích muối ổn định 700 ha đến 2010 . 
Đã tổng hợp, tham mưu với BGĐ Sở trình UBND TP báo cáo về tình hình 1 năm thực hiện Nghị định 66/CP của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn (theo yêu cầu của Bộ NN&PTNT và Bộ Tài chính).
     4. Diêm nghiệp


- Tham mưu với BGĐ sở xây dựng và ban hành quy trình công bố tiêu chuẩn chất lượng muối và vật tư nghề muối.

- Tiến hành đưa nông dân làng nghề muối Lý Nhơn đi tham quan, học tập mô hình sản xuất muối sạch tại Quảng Nam, Quảng Ngãi. Phối hợp với UBND huyện Cần Giờ và xã Lý Nhơn thực hiện đề án thí điểm mô hình sản xuất muối sạch theo phương pháp kết tinh muối trên ruộng trải bạt tại xã Lý Nhơn, huyện Cần Giờ (tổng diện tích các ô kết tinh trãi bạt: 300 m2). Đã tổ chức Hội thảo, tổng kết mô hình (ngày 31/5/2007). Các kết quả ban đầu cho thấy: trong cùng điều kiện sản xuất như nhau, sản xuất muối theo phương pháp trải bạt ô kết tinh sẽ tiết kiệm khoảng 40% diện tích ô kết tinh; làm tăng năng suất khoảng 1,76 lần; tăng chất lượng muối: muối sạch hơn, trắng hơn và độ mặn cao hơn, do kéo giảm rõ rệt lượng tạp chất không tan (từ 1,15% còn 0,023%), nồng độ NaCl cao hơn – từ 63,04 lên 90,27%; Công ty cổ phần Muối miền Nam đã đồng ý mua toàn bộ sản lượng 07 tấn muối sạch với giá 700đ/kg (thời điểm tháng 5/2007). 

- Phối hợp với Cty cổ phần Muối miền Nam, UBND huyện Cần Giờ và xã Lý Nhơn nghiên cứu xây dựng “Quy trình sản xuất muối sạch theo phương pháp kết tinh trên ruộng trải bạt- đặc thù TP.HCM”. Đã hoàn thành quy trình, đồng thời đã phối hợp với UBND huyện Cần Giờ tổ chức Hội thảo báo cáo về quy trình sản xuất muối sạch trên ruộng trải bạt và thống nhất chương trình hoạt động công tác diêm nghiệp niên vụ năm 2008.

- Ký kết hợp đồng với Cục Chế biến nông lâm sản và Nghề muối về thực hiện dự án muối sạch tại xã Lý Nhơn. Đã tổ chức triển khai tập huấn 01 lớp về Quy trình sản xuất muối sạch trên ruộng trải bạt cho 30 hộ dân tại xã Lý Nhơn – huyện Cần Giờ. Đã triển khai thực hiện mô hình sản xuất muối sạch theo phương pháp trãi bạt ô kết tinh cho 4 hộ diện XĐGN tại xã Lý Nhơn, huyện Cần Giờ.

- Tham mưu với BGĐ Sở Tiến hành Báo cáo tình hình sản xuất và tiêu thụ muối trên địa bàn huyện Cần Giờ định kỳ hàng tháng và báo cáo tổng kết niên vụ muối năm 2007 gửi Cục Chế biến Nông lâm sản và Nghề muối. Đồng thời báo cáo Cục Chế biến Nông Lâm sản và Nghề muối về Quy hoạch sản xuất muối tại TP.HCM đến năm 2010.

Tham dự hội nghị tập huấn kỹ thuật sản xuất muối sạch tại tỉnh Quảng Nam.

Tiếp tục theo dõi tình hình sản xuất và tiêu thụ muối trên địa bàn huyện Cần Giờ và báo cáo theo định kỳ.
   5. Công tác quản lý nhà nước về di dãn dân, phân bố lao động dân cư:

- Về dự án di dời 1818 hộ sống ven sông, ven biển và vùn ngập trũng tại huyện Cần Giờ và huyện Nhà Bè: đã phối hợp với 2 huyện khảo sát, xác định hộ dân sống ven sông, ven biển, vùng trũng thấp và trong rừng phòng hộ cần di dời di dời và quy mô khu bố trí tái định cư (Sở đã có văn bản 132/SNN-KHTC ngày 01/02/2007 giao nhiệm vụ phối hợp với 2 huyện lập quy hoạch chi tiết). Đã làm việc với Sở Quy hoạch – Kiến trúc về dự kiến diện tích, kinh phí lập quy hoạch 1/500. Hiện nay, Ủy ban nhân dân thành phố đã có văn bản thống nhất chủ trương và đồng ý cho 2 huyện lập quy hoạch chi tết 1/500.

Riêng số hộ di dời tại xã Thạnh An đã chuyển lập thành 1 dự án riêng (di dời toàn bộ dân về Thị trấn Cần Thạnh, đề xuất với Chính phủ thay đổi địa giới hành chính,.v.v…) nhằm đảm bảo tính mạng và tài sản của nhân dân theo yêu cầu thực tiễn. Hiện nay huyện Cần Giờ đang trình Thành phố và Chính phủ thống nhất địa điểm di dời (do địa điểm dự kiến di dời liên quan đến rừng phòng hộ). 
· Làm việc với Lực lượng TNXP và Phòng KH-TC Sở, thống nhất về công tác thực hiện xây dựng nhà cho hộ giữ rừng TNXP tại hưyện Cần Giờ sẽ được đưa vào kế hoạch thực hiện chung trong dự án của Ban Quản lý rừng phòng hộ.   
   6. Phong trào Hội Nông dân thành phố
    6.1- Về tình hình tổ chức – mức sống –xây dựng nông thôn mới :

Theo thống kê của Hội Nông dân TP, hiện nay tổng số hội viên Hội Nông dân là: 86.471 (trên tổng số 142.834 lao động sản xuất nông nghiệp – theo số liệu của Cục Thống kê TP: www.pso.hochiminhcity.gov – ngày 31/12/2007). Trong tổng số lao động này, chi tiêu bình quân một người một tháng khu vực nông thôn là 650.000 đồng (tăng 23,18% so với thống kê cùng kỳ năm trước); trong đó, chi ăn-uống-hút chiếm cơ cấu cao nhất: 52,8% và cũng cần chú ý, chi văn hóa, thể thao, giải trí thấp nhất, chỉ chiếm: 1,35% (giảm: 0,35%); trong khi đó chi tiêu cho may mặc và giáo dục tăng lên, may mặc: 3,74% (so với thống kê cùng kỳ năm trước 3,1%) và giáo dục: 5,58% (so với 4,2%).

Điều này bước đầu minh chứng, cùng với sự phát triển và chuyển dịch theo hướng tích cực của kinh tế nông –lâm – ngư nghiệp làm cho đời sống kinh tế của người dân nông thôn ngoại thành Thành phố tăng một cách rõ rệt. Đã ngày một chú ý nhiều hơn đến sắm sửa may mặc và chú ý đến giáo dục.  Tỷ lệ hộ đói, hộ nghèo cũng giảm nhanh chóng, tỷ lệ các Ấp đạt tiêu chuẩn “Toàn dân đoàn kết xây dựng nếp sống văn hóa” ngày một tăng. Trong đó, về công tác xây dựng nông thôn mới: Sở đã đã phối hợp cùng các đơn vị liên quan xây dựng 3 xã điểm theo mô hình phát triển Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa – Hợp tác hóa và Dân chủ hóa, tại các xã Thái Mỹ (Củ Chi), Xuân Thới Thượng (Hóc Môn), Bình Chánh (Bình Chánh). Đến cuối năm 2007 hoàn thành cơ bản 13/13 chỉ tiêu: không có hộ đói, tỉ lệ hộ nghèo dưới 5% (theo tiêu chí mới 6.000.000đ/người/năm. Theo chỉ tiêu cũ, các xã đã đưa ra khỏi chương trình 100%); tỉ lệ hộ sử dụng nước sạch; sử dụng điện; phổ cập PTCS, giới thiệu việc làm; tỉ lệ tăng dân số tự nhiên (<1,2%), trẻ em được tiêm chủng mở rộng (100%); trẻ em suy dinh dưỡng (dưới 7%/KH 15%); hộ gia đình văn hóa mới; thực hiện tốt qui chế dân chủ và Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Đã xây dựng kế hoạch chuẩn bị nhân rộng mô hình (đã có báo cáo riêng).
     6.2- Chương trình liên tịch với Hội Nông dân TP, Hội LHPN TP, Thành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh:
Thực hiện Chỉ thị số 59/CT-TW ngày 15/12/2000 của Bộ Chính trị (khoá VIII), về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hoá – hiện đại hoá nông nghiệp – nông thôn. Từ năm 2001-2005, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Hội Nông dân thành phố, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP và Thành Đoàn đã có nhiều hoạt động phối hợp thực hiện nhiệm vụ phát triển nông nghiệp – nông thôn và xây dựng nông thôn mới tại thành phố Hồ Chí Minh, tiếp tục ký kết Ký kết Nghị quyết liên tịch giai đoạn 2006 – 2010 giữa Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ và Thành đoàn với Sở Nông nghiệp & PTNT. Trên cơ sở đó, đã tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong kế hoạch thực hiện Chương trình liên tịch năm 2007. Trong đó, tập trung phối hợp thực hiện Chương trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, theo hướng tạo ra vùng sản xuất hàng hóa tập trung chuyên canh, thâm canh có năng suất, chất lượng cao, áp dụng tiến bộ khoa học-kỹ thuật và công nghệ mới; chuyển đổi diện tích lúa có năng suất thấp sang các loại cây trồng, vật nuôi có giá trị cao. Đã tiến hành báo cáo tình hình thực hiện Chương trình liên tịch năm 2007 và phương hướng Chương trình liên tịch năm 2008.
- Phối hợp cùng Hội Nông dân xây dựng kế hoạch, chương trình chi tiết tổ chức đưa đoàn nông dân đi học tập mô hình sản xuất nông nghiệp, Nông hội tại Trung Quốc(đã tổ chức đoàn đi tại Côn Minh – Trung Quốc từ 15 đến 20/7/2007). 
- Đã phối hợp với Hội Nông dân TP thống kê số lượng hội viên hội nông dân, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi năm 2007 tại các quận huyện. Phối hợp tổ chức Hội nghị giao lưu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2003 – 2007 (tổ chức ngày 06/7/2007).
- Làm việc với Ban Thường vụ Hội Nông dân TP về tình hình thực hiện Chương trình liên tịch các tháng đầu năm 2007; Phối hợp với Hội Nông dân thành phố vận động các HTX, các hộ làm kinh tế trang trại tham gia Hội chợ Nông nghiệp do TW Hội ND tổ chức vào tháng 10/2007 tại thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.
Phối hợp chuẩn bị đội đại diện của TP.HCM (huyện Hóc Môn – hạng 1  “Hội thi Nhà Nông đua tài” của thành phố năm 2006) tham dự “Hội thi Nhà Nông đua tài” do Trung ương Hội Nông dân tổ chức năm 2007 (đã tham dự Vòng thi khu vực phía Nam tại Long An – đạt giải Khuyến khích).
Phối hợp với Hội Nông dân thành phố tổng hợp các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng tại 13 xã điểm, đề xuất Sở Kế hoạch và Đầu tư họp giải quyết biện pháp thực hiện.
Xây dựng và thống nhất các nội dung phối hợp với Hội Nông dân – Thành đoàn – Hội Liên hiệp Phụ nữ về việc ký kết chương trình liên tịch về triển khai thực hiện đề án phát triển nông thôn mới tại ấp Chánh, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi.

(có báo cáo riêng)

     6.3- Nhận xét, đánh giá:


* Công tác phối hợp thực hiện phong trào nông dân đã có bước tiến mới; có kế hoạch phối hợp cụ thể, chặt chẽ; phân công rõ trách nhiệm của từng đơn vị. Tuy nhiên, việc thường xuyên thay đổi cán bộ thường trực của Chương trình liên tịch tại các đơn vị, đã ảnh hưởng nhất định đến kết quả thực hiện.


7. Về công tác thực hiện an toàn vệ sinh lao động trong sản xuất nông nghiệp, phục vụ phát triển bền vững:

Thực hiện Kế hoạch Liên tịch số 2472/LT-TNMT-HND-SNN và PTNT ngày 05/4/2007 giữa Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường và Hội Nông dân thành phố về  “phối hợp hành động bảo về môi trường, phục vụ phát triển bền vững – năm 2007”. Đã phối hợp thực hiện các công việc: 

     7.1- Chương trình phát triển nông nghiệp bền vững:

- Phối hợp với UBND Tân Thạnh Đông, Nhuận Đức, Tân Thông Hội và ấp Chánh tổ chức 03 lớp huấn luyện,chuyển giao chương trình năng suất xanh tại xã. Huấn luyện những nguyên lý, kỹ thuật, công cụ năng suất xanh và phát triển cộng đồng cho 27 nhóm năng suất xanh của xã - ấp. Cuối khoá, đã cấp giấy chứng nhận cho 140 học viên hoàn thành khoá học. Đây là đội nhóm nòng cốt cho việc triển khai thực hiện các đề án, dự án phát triển cộng đồng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong thời gian tới. (Tân Thạnh Đông 13 nhóm; Nhuận Đức 9  nhóm và ấp Chánh 5 nhóm).


- Tiến hành khảo khát, xây dựng 02 hầm Biogas cho 02 hộ dân tại xã Tân Thạnh Đông: Hộ Nguyễn Hùng Dũng - ấp 3: hầm Biogas chuyên cho heo  và Hộ Lê Văn Mãi - ấp 7: Hầm Biogas chuyên cho bò (đã tiến hành nghiệm thu, đang hướng dẫn vận hành công trình). Đồng thời tổ chức Tập huấn kỹ thuật xây dựng và hướng dẫn sử dụng hiệu quả hầm Biogas kiểu Thái Lan – Đức cho các hộ chăn nuôi bò sữa và đội xây dựng hầm Biogas tại chỗ của xã Tân Thạnh Đông. 


- Phối hợp cùng Hội Nông dân và Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, báo cáo Chương trình Liên tịch về Môi trường năm 2007 và chuẩn bị xây dựng kế hoạch năm 2008.


- Tham gia Tuần lễ Quốc gia về An toàn – Vệ sinh lao động – Phòng chống cháy nổ lần thứ 9 (tuyên truyền, tài liệu, xe hoa) từ ngày 29/4/2007-6/5/2007.

- Phối hợp với Sở Tài nguyên & Môi trường thành phố, Hội Nông dân thành phố tổ chức Hội thi “An toàn – Vệ sinh lao động trong SXNN – TP.HCM” lần thứ 1, năm 2007 (tổ chức tại Hội trường Sở, ngày 25/5/2007), góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các tổ chức, nông dân về an toàn lao động cho bản thân, cộng đồng và bảo vệ môi trường – đã có báo cáo riêng. 

- Huy động lực lượng tham dự lễ mitting hưởng ứng ngày Môi trường thế giới và đi bộ tuần hành “Vì thành phố không rác”.

     7.2- Hội thi “Môi trường Xanh – Sạch  - Đẹp” thành phố:


Phối hợp (trong Ban Thư ký) tổ chức Hội nghị tổng kết Hội thi Môi trường Xanh – Sạch – Đẹp Thành phố năm 2006 (vào tháng 4 năm 2007). Nhìn chung, phong trào vận động vẫn giữ nguyên tốc độ phát triển, vận động đúng hướng và phù hợp với các yêu cầu cấp thiết cho việc bảo vệ môi trường ở các khối như: Trường học; Khối cơ quan doanh nghiệp; Khối khu phố, Chung cư và Khối công viên. Việc đăng ký, tổ chức chấm thi ở các quận huyện ngày càng được hoàn thiện với chất lượng cao hơn. Một số quận huyện đã sung thêm các thành viên mới.

· Hội thi Môi trường Xanh – Sạch – Đẹp: tiếp tục nâng cao nhận thức và giáo dục môi trường cho cư dân thành phố. Cung ứng các giống cây trồng, đủ số lượng, đa dạng về chủng loại và thực hiện có hiệu quả. Cụ thể: triển khai Hội thi vẽ tranh về Môi trường xanh; triển khai cuộc thi đố vui về môi trường xanh Thành phố, Phong trào hội thi Công sở Văn minh – Sạch – Đẹp, khu phố Văn minh – Sạch – Đẹp,…

+ Triển khai Hội thi Vườn Sinh thái đẹp lần 3 năm 2007-2008 do Sở Nông nghiệp và PTNT và Sở Du lịch TP phối hợp thực hiện.

+ Tiếp tục thực hiện các dự án phát triển rừng phòng hộ Bình Chánh, Trạm thực Nghiệm Tân Tạo, Vườn Thực vật Củ Chi thực hiện sưu tập các loài cây đa dạng sinh học.

- Tham gia “Chiến dịch mùa Hè xanh” do Đoàn thanh niên khối chính quyền TP tổ chức. 

+ Trung tâm Khuyến nông: tổ chức hội thảo về vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất nông nghiệp tại trạm Khuyến nông liên quận 2 – 9 – Thủ Đức ngày 22/11/2007 về hướng dẫn, khuyến khích và nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho bà con nông dân, các tổ chức sản xuất trong việc sử dụng nguyên liệu đầu vào ( giống, phân bón, nguồn nước tưới, bao bì đóng gói…) trong sản xuất nông nghiệp chấp hành tốt pháp luật về chất lượng, vệ sinh ATTP.

     7.3- Nhận xét, đánh giá:
Qua thực hiện “Chương trình Liên tịch về phối hợp hành động bảo vệ môi trường phục vụ phát triển bền vững” đã góp phần nâng cao nhận thức, kiến thức pháp luật về bảo vệ môi trường và quản lý sử dụng đất đai cho toàn thể cán bộ, hội viên và nông dân nhằm thay đổi hành vi, phong tục tập quán lạc hậu ảnh hưởng xấu đến môi trường nông thôn, hạn chế các hành vi vi phạm chính sách, pháp luật về đất đai; qua đó, giúp người lao động SX nông nghiệp các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động khi sử dụng máy móc, thiết bị, thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất nông nghiệp, vừa phòng ngừa ô nhiễm môi trường, sử dụng tiết kiệm và hiệu qủa tài nguyên thiên nhiên vừa giữ gìn sức khoẻ cho người lao động.


8. Về thực hiện Đề án thí điểm mô hình nông thôn mới (theo quyết định số 712/QĐ-BNN-HTX, ngày 19/3/2007của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) và Dự án Phát triển nông thôn tại huyện Củ Chi

· Phối hợp với địa phương khảo sát, xây dựng Đề án “Đề án thí điểm mô hình nông thôn mới tại Ấp Chánh, thuộc xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi” -  đã phối hợp tổ chức Hội nghị nhân dân, lấy ý kiến của nhân dân ấp Chánh; văn bản thống nhất của UBND xã Tân Thông hội và UBND huyện Củ Chi. Đã có văn bản của Sở trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân thành phố. Bộ NN&PTNT đã tổ chức Hội nghị thẩm định. Đã tổ chức Hội nghị triển khai ngày 24/10/2007 và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ thuộc kế hoạch năm 2007. Đã báo cáo tình hình thực hiện đề án phát triển nông thôn mới tại ấp Chánh, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi năm 2007 tại Hội nghị Sơ kết đề án phát triển nông thôn mới do Cục HTX và Phát triển nông thôn tổ chức. Đã tham mưu Sở trình UBND thành phố phê duyệt các nội dung, kinh phí thuộc ngân sách thành phố (có báo cáo riêng). 

· Làm việc với Viện Chính sách và Chiến lược PTNN-NT, về công tác phối hợp thực hiện đề án tại ấp Chánh. Hỗ trợ Viện Chính sách và chiến lược phát triển NN-NT xây dựng dự toán thực hiện năm 2007 tại ấp Chánh và kế hoạch phối hợp.

· Cùng Sở và  các đơn vị liên quan thuộc Sở làm việc với Tập đoàn Chinfon về thực hiện các nội dung của Dự án PTNT mới tại Củ Chi.

· Thực hiện chỉ đạo của Sở đã triển khai tại các xã Nhuận Đức, Trung Lập Hạ, Trung An, Bình Mỹ và Tân Thông Hội, về lựa chọn các nông dân thuộc xã đi học tập tại Đài Loan – trong khuôn khổ Dự án phát triển nông thôn mới tại huyện Củ Chi. Tổng hợp danh sách cán bộ cơ sở và nông dân học tập tại Đài Loan (đợt 1); thống nhất với UBND huyện Củ Chi về các đối tượng (đã tổng hợp trình Sở). Đoàn đã đi học tập tại Đài Loan từ ngày 25/11 đến 09/12/2007 (đoàn đã có báo cáo riêng với Sở)
· Hoàn thành  báo cáo đợt học tập về nông nghiệp và PTNT tại Đài Loan (đã báo cáo với các đơn vị liên quan tại Sở và hoàn chỉnh báo cáo gởi các cấp).

· Theo yêu cầu của BGĐ Sở đã liên hệ các đơn vị liên quan, tổng hợp, hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu để xây dựng Đề án PTNT tại huyện Củ Chi đến năm 2010, tầm nhìn 2015 (về Quyết định số 97/206/QĐ-UB, Quyết định số 105/2006/QĐ-UB, các chương trình mục tiêu phát triển NN, đề án chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp của 20 xã tại Củ Chi, đề án ấp Chánh, Thỏa thuận hợp tác với tập đoàn Chifon, chương trình nước sạch và VSMTNT). Thực hiện tổng hợp xây dựng Đề cương chi tiết của đề án theo phân công.
· Nhận xét, đánh giá:


Các mặt đạt được: Trong khoảng thời gian có hạn, Ban Điều hành đã tích cực phối hợp với các đơn vị, cá nhân liên quan thực hiện nhiều nội dung theo kế hoạch thực hiện năm 2007 đã triển khai. Một số nội dung đã thực hiện dứt điểm như: tổ chức lớp huấn luyện, thành lập các nhóm Năng suất xanh; tổ chức hội nghị nhân dân triển khai thực hiện; chuẩn bị các tiền đề thực hiện (để khi có kinh phí là triển khai ngay), như: xây dựng Vườn sinh thái đẹp; khảo sát, thống kê đánh giá tình hình sản xuất, môi trường; định hướng thiết kế mẫu nhà ở.v.v..


Tồn tại: So với khối lượng công việc đã triển khai (theo kế hoạch thực hiện năm 2007 tại văn bản 1301/KH/SNN-PTNT ngày 21/9/2007 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố đã trình Cục HTX&PTNT) tiến độ thực hiện vẫn quá chậm, còn ít nhất hơn 10 nội dung chưa được khởi động. Như; thực hiện các mô hình thuộc chương trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp; các hoạt động chuyên đề duy trì sinh hoạt cộng đồng,… Công tác tuyên truyền, triển khai mục tiêu nhiệm vụ của đề án, các tiêu chí ấp Chánh cần đạt được khi xây dựng mô hình vẫn chưa được truyền đạt thông suốt đến tất cả các hộ của ấp Chánh. 


Nguyên nhân chủ yếu: kinh phí thực hiện đề án trong năm 2007 đến ngày 28/12/2007 mới nhận được chuyển khoản từ Trung ương.

II. PHƯƠNG HƯỚNG CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN NĂM 2008
1. Về xây dựng, triển khai, kiểm tra thực hiện Chính sách: Tiếp tục đẩy mạnh công tác triển khai, giám sát thực hiện Chương trình và Chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp tại Thành phố, giai đoạn 2006 – 2010. Trong đó tập trung hướng dẫn, giám sát việc thực hiện Chính sách khuyến khích (Chương trình 105); phối hợp với các địa phương thực hiện đề án chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp quy mô cấp xã tại các xã theo chức năng nhiệm vụ của đơnv vị.

Xây dựng chính sách: nghiên cứu, đề xuất các chính sách hổ trợ liên quan khác trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp; chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn – theo  chương trình mục tiêu của Thành phố. 

2. Thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế tập thể trong lĩnh vực nông nghiệp thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2006 – 2010: tiếp tục tuyên truyền Luật Hợp tác xã và các Nghị định (NĐ 177, 77, 87 và 88 của Chính phủ về phát triển và các chính sách hỗ trợ HTX); củng cố hoặc đề xuất giải thể các HTXNN yếu kém, phát triển mới HTXNN tại các xã thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp (13 xã cũ và 23 xã mới). Tập trung hướng dẫn các sáng lập viên trong việc hình thành HTX và cán bộ địa phương trong tuyên truyền hướng dẫn xây dựng HTXNN. Xây dựng mô hình liên kết các HTX trong sản xuất và tiêu thụ; xây dựng các mô hình HTX mẫu trên địa bàn TP. 

3. Về mô hình phát triển nông thôn cấp xã: Qua hội nghị tổng kết và trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của UBND TP sẽ triển khai nhân rộng kết quả việc xây dựng mô hình phát triển nông thôn cấp xã theo hướng Hiện đại hóa, công nghiệp hóa, hợp tác hóa và dân chủ hóa cho 15 xã, phường .

4. Về Đề án thí điểm mô hình nông thôn mới và dự án PTNT mới trên địa bàn huyện Củ Chi: tiếp tục thực hiện các hợp phần và các dự án thuộc Đề án thí điểm mô hình nông thôn mới tại ấp Chánh, xã Tân Thông Hội và Dự án PTNT mới tại huyện Củ Chi. Sơ kết tình hình thực hiện đề án và dự án vào cuối năm 2008, báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

5. Về Ngành nghề nông thôn: 

- Tiếp tục xây dựng hoàn thành Đề án Bảo tồn và phát triển làng nghề tại TP.HCM, giai đoạn 2008 – 2010, tầm nhìn 2020.

- Tham mưu với BGĐ Sở trình UBND TP về việc thống nhất chủ trương xây dựng đề án “Làng nghề chim Yến tại huyện Cần Giờ”.

- Tiếp tục tham mưu đề xuất Sở trình UBND TP về việc thực hiện Quyết định số 20/QĐ-TTg ngày 05/02/2007 của Thủ tướng Chính phủ, về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, giai đoạn 2006 – 2010 và Thông tư số 78/2007/TT-BNN ngày 11/9/2007 của Bộ Nông nghiệp và PTNT, về Hướng dẫn thực hiện Dự án Khuyến nông – lâm – ngư và hỗ trợ phát triển sản xuất, phát triển ngành nghề thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2006 – 2010.

6. Công tác Diêm nghiệp: theo kế hoạch tổ chức lại nghề muối Huyện Cần Giờ giai đoạn 2006-2010 của Ủy ban nhân dân Huyện Cần Giờ; QĐ số 1468/QĐ-BNN-CB ngày 22/5/06 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về phê duyệt đề án CNH, HĐH ngành muối đến năm 2010. Tuyên truyền, hướng dẫn diêm dân thực hiện theo quy trình sản xuất muối sạch đã thực hiện năm 2007, nhằm nâng cao năng suất và thu nhập.

7. Chuyển giao chương trình năng suất xanh trên địa bàn thành phố: tập trung vào các xã thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp nhằm đào tạo kỹ năng thực hành và ý thức làm việc theo nhóm để phát huy nội lực của cộng đồng trong việc thực hiện các mô hình nâng cao thu nhập và đời sống của cộng đồng

8. Các Chương trình liên tịch: tiếp tục phối hợp với các Hội, Đoàn thể, Sở ngành liên quan thực hiện Chương trình liên tịch phát triển nông nghiệp-nông thôn ngoại thành; Chương trình liên tịch bảo vệ môi trường, phát triển nông nghiệp bền vững. Tham mưu với BGĐ Sở trình UBND TP về việc thực hiện quyết định 233/2006/QĐ-TTg ngày 18/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình Quốc gia về bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động đến năm 2010.
9. Công tác di dãn dân, phân bố lao động dân cư: kiểm tra, đôn đốc thực hiện công tác quy hoạch 1/500 tại các khu vực di dời, thuộc dự án di dời 1.818 hộ dân sống ven sông, ven biển bị sạt lở, vùng trũng thấp và trong rừng phòng hộ tại huyện Nhà Bè và huyện Cần Giờ. Phối hợp hoàn thành dự án di dân toàn bộ hộdân xã đảo Thạnh An- Huyện Cần Giờ. Hướng dẫn thực hiện theo đúng qui định về Qui trình di dân của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong công tác bố trí dân cư di dời.

10. Tổ chức tham quan, học tập: các mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả, kinh tế hợp tác tiên tiến trong và ngoài thành phố.
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